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1 Nguyễn Kim Na Công ty Luật TNHH Luật sư của bạn 146 01-2007/CCĐD x x

2 Nguyễn Thị Sinh Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu và chất lượng 58 02-2007/CCĐD x x

3 Trần Đoàn Cát Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 59 03-2007/CCĐD x x

4 Nguyễn Viết Thắng Công ty Cổ phần Tư vấn Trung Thực 60 04-2007/CCĐD x x

5 Lê Quang Minh                          Văn phòng Luật sư Minervas 61 05-2007/CCĐD x x

6 Lê Quốc Chiến                            Văn phòng Luật sư Ân Nam 98 06-2007/CCĐD x x

7 Đặng Thị Hiếu Hạnh                  Văn phòng Luật sư Ân Nam 98 07-2007/CCĐD x x

8 Nguyễn Đức Thắng Công ty TNHH Luật sở hữu trí tuệ Investip 340 08/2007-CCĐD x x

9 Nguyễn Thị Ngọc Bích Văn phòng Luật sư Advacas 62 09-2007/CCĐD x x

10 Trần Ngọc Sơn Công ty TNHH FAVI 63 10-2007/CCĐD x x

11 Nguyễn Thanh Diệu Công ty TNHH SHTT Thảo Thọ Quyến 04 11-2007/CCĐD x x

12 Lê Truân Chiên
Công ty TNHH SHTT Ngôi sao chuyên nghiệp và liên 

danh
64 13-2007/CCĐD x x

13 Trần Đức Sơn Công ty Luật TNHH SIPCO 199 14-2007/CCĐD x x

14 Quách Minh Trí Công ty Luật TNHH Quốc tế BMVN 139 15-2007/CCĐD x x

CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ

PHÒNG PHÁP CHẾ VÀ CHÍNH SÁCH

(Cập nhật đến ngày 31/12/2025)
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15 Trần Văn Trúc Công ty TNHH W.I.Z.P.R.O 66 16-2007/CCĐD x x

16 Trần Văn Sơn Văn phòng Luật sư Trần Sơn và cộng sự 67 17-2007/CCĐD x x

17 Dương Thành Long Công ty TNHH Tư vấn Aliatlegal 50 18-2007/CCĐD x x

18 Bùi Thị Thanh Ngọc Công ty TNHH Dịch vụ KPMG 282 19-2007/CCĐD x x

19 Nguyễn Văn Giáp Công ty Luật TNHH MTV V-IP & Cộng sự 300 22-2007/CCĐD x x

20 Bùi Vũ Thiên Hương                 Công ty TNHH Asoka law & Partners 256 23-2007/CCĐD x x

21 Nguyễn Bích Ngọc Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI 01 24-2007/CCĐD x x

22
Nghiêm Thị Phương 

Thảo
Công ty Luật TNHH T&G 158 25-2007/CCĐD x x

23 Nguyễn Thị Thu Hồng Công ty TNHH Goldenwin 452 26-2007/CCĐD x x

24 Lê Văn Long                              Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 017 27-2007/CCĐD x x

25 Đỗ Ngọc Huyền Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI 01 28-2007/CCĐD x x

26 Bùi Quốc Bình Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI 01 29-2007/CCĐD x x

27 Nguyễn Dũng Tiến Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI 01 30-2007/CCĐD x x

28 Lê Ngọc Anh Công ty TNHH Tư vấn Quốc dân 194 31-2007/CCĐD x x

29 Hoàng Mạnh Hùng Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI 01 32-2007/CCĐD x x

30 Lê Trọng Quang Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và Cộng sự 232 33-2007/CCĐD x x

2



SC, 

KDCN, 

TKBT

NH, 

CDĐL, 

TTM, 

CTKLM, 

BMKD

Cả 2 lĩnh 

vực 

(SHCN)

SC, 

KDCN, 

TKBT

NH, 

CDĐL, 

TTM, 

CTKLM, 

BMKD

Cả 2 lĩnh 

vực 

(SHCN)

STT Họ tên Nơi hành nghề

Mã số tổ 

chức 

hành 

nghề

Số chứng chỉ

Lĩnh vực cá nhân

được ủy quyền/đại diệnLĩnh vực hành nghề

31 Vũ Thị Lâm Phương Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI 01 34-2007/CCĐD x x

32 Nguyễn Mai Phương Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI 01 35-2007/CCĐD x x

33 Trần Thị Bích Ngọc Công ty Luật TNHH VTL Lawyers 290 36-2007/CCĐD x x

34 Trần Hữu Nam                              Công ty TNHH Trần Hữu Nam và đồng sự 06 37-2007/CCĐD x x

35 Phan Việt Dũng Công ty Luật TNHH Phan Việt Dũng 149 38-2007/CCĐD x x

36 Nguyễn Quốc Hùng Công ty Luật TNHH Luật sư quốc tế 104 39-2007/CCĐD x x

37 Phạm Đức Thắng                         Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và Cộng sự 148 40-2007/CCĐD x x

38 Cao Thị Hoà Công ty TNHH Luật và Tư vấn đầu tư INCIP 113 41-2007/CCĐD x x

39 Phạm Thị Mỹ Xuyên Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI 01 43-2007/CCĐD x x

40 Dương Mai Anh Công ty Luật TNHH ADMC 187 45-2007/CCĐD x x

41 Nguyễn Bá Hội
Công ty TNHH Tư vấn và Phát triển thương hiệu AMC 

Việt Nam
301 46-2007/CCĐD x x

42 Lê Thị Hương Giang Công ty TNHH Tầm Nhìn Mới 51 47-2007/CCĐD x x

43 Đặng Trần Nguyên Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 168 48-2007/CCĐD x x

44 Nguyễn Thị Xuân Hồng Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 029 49-2007/CCĐD x x

45 Nguyễn Quỳnh Liên Công ty TNHH Investpro và Cộng sự 018 50-2007/CCĐD x x

46 Nguyễn Văn Kiên Công ty Luật TNHH 3A 128 51-2007/CCĐD x x
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47 Vũ Thanh Uyển Công ty TNHH Hợp tác, đầu tư và phát triển Chung Việt 044 52-2007/CCĐD x x

48 Nguyễn Tiến Lập                     Công ty TNHH Viet-Pro Consultant 150 53-2007/CCĐD x x

49 Phạm Thị Thu Hà                 Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ 03 54-2007/CCĐD x x

50 Nguyễn Việt Sơn                           Công ty Luật TNHH Bizlink 65 57-2007/CCĐD x x

51 Tạ Hồng Nhung
Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Chuyển giao công 

nghệ
003 58-2007/CCĐD x x

52 Nguyễn Toàn Thắng Công ty Cổ phần Tư vấn và Dđầu tư công nghệ IPS 250 59-2007/CCĐD x x

53 Lê Đức Thắng Văn phòng Luật sư Lê và Đồng sự 189 60-2007/CCĐD x x

54 Đoàn Hồng Sơn Công ty Luật TNHH IP MAX 121 61-2007/CCĐD x x

55 Lê Thanh Tản (đã mất) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 054 63-2007/CCĐD x x

56 Nguyễn Thế Long Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư S&D 193 64-2007/CCĐD x x

57
Triều Sơn Đặng Hoàng 

Khanh
Công ty TNHH Tư vấn SHTT Việt 069 65-2007/CCĐD x x

58 Lê Minh Quang
Công ty TNHH Tư vấn SHTT và thời trang ngày nay Lê 

Gia
70 66-2007/CCĐD x x

59 Nguyễn Thị Thu Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Winco 25 67-2007/CCĐD x x

60 Bùi Đình Tế Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Winco 25 68-2007/CCĐD x x

61 Lã Hữu Đa Công ty TNHH Tư vấn luật sở hữu trí tuệ Winco 298 69-2007/CCĐD x x

62 Nguyễn Tiến Xuyên Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công nghệ thủ đô 22 70-2007/CCĐD x x
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63 Ngô Khắc Tuấn Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp BFG 195 71-2007/CCĐD x x

64 Phạm Đình Tuấn Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công nghệ thủ đô 22 72-2007/CCĐD x x

65 Triệu Đức Hưng Công ty TNHH TNHH IP Consult 114 73-2007/CCĐD x x

66 Đào Văn Tám Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công nghệ 08 74-2007/CCĐD x x

67 Phạm Tất Thắng Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư S&D 193 76-2007/CCĐD x x

68 Dương Thị Thanh Tú Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công nghệ 08 77-2007/CCĐD x x

69 Nguyễn Minh Đức                        Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ 160 78-2007/CCĐD x x

70 Nguyễn Minh Hương     Văn phòng Luật sư A Hoà 80 79-2007/CCĐD x x

71 Nguyễn Thu Anh            Công ty Luật TNHH Ambys Hà Nội 72 80-2007/CCĐD x x

72 Trần Thị Tuyết Trinh Công ty Luật TNHH Ambys Hà Nội 72 81-2007/CCĐD x x

73 Khương Thu Hương Công ty TNHH Đỉnh cao và cộng sự quốc tế 49 82-2007/CCĐD x x

74 Đặng Trần Anh Công ty TNHH SHTT IPS Việt Nam 208 83-2007/CCĐD x x

75 Trần Thanh Nguyệt Văn phòng Luật sư Hoàng Danh 129 84-2007/CCĐD x x

76 Đỗ Bích Vân Công ty Luật TNHH Quốc tế BMVN 139 85-2007/CCĐD x x

77 Nguyễn Thị Hải Anh Công ty Cổ phần Tư vấn Sở hữu trí tuệ IPAC 261 86-2007/CCĐD x x

78 Trần Việt Phương Công ty TNHH Dương và Trần 56 87-2007/CCĐD x x
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79 Đỗ Thị Mỹ Liên Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Havip 42 88-2007/CCĐD x x

80 Phan Thị Ngọc Lan Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL Nguyên 90 89-2007/CCĐD x x

81 Ngô Đại Hồng Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 33 90-2007/CCĐD x x

82 Vũ Khắc Trai Công ty TNHH Sáng chế ACTIP 166 91-2007/CCĐD x x

83 Đặng Huy Bỉnh Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ PADEMARK 88 92-2007/CCĐD x x

84 Phạm Thị An Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh Nguyên 47 93-2007/CCĐD x x

85 Trịnh Mỹ Hạnh Công ty Luật TNHH Quốc tế BMVN 139 95-2007/CCĐD x x

86 Phạm Thành Long Công ty Luật TNHH Gia Phạm 171 96-2007/CCĐD x x

87 Bạch Thị Lệ Thoa Công ty TNHH Luật gia Phạm 40 97-2007/CCĐD x x

88 Hoàng Ngọc Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt Tâm và cộng sự 81 98-2007/CCĐD x x

89 Nghiêm Thị Ngọc Bích Công ty TNHH Trà và cộng sự 48 99-2007/CCĐD x x

90 Trần Hữu Trà Công ty TNHH Trà và cộng sự 48 100-2007/CCĐD x x

91 Lê Tuấn Anh CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ NTK 86 101-2007/CCĐD x x

92 Võ Đình Thắng Công ty TNHH Luật SoL 357 102-2007/CCĐD x x

93 Nguyễn Thị Minh Châu Công ty Luật hợp danh Phương Đông 103 103-2007/CCĐD x x

94 Điêu Ngọc Tuấn Công ty Luật TNHH Tuệ Lâm 252 105-2007/CCĐD x x
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95 Vũ Thị Kim Dung Công ty Luật TNHH Rouse Việt Nam 262 106-2007/CCĐD x x

96 Bùi Quang Hưng Văn phòng Luật sư BQH và Cộng sự 84 108-2007/CCĐD x x

97 Lê Xuân Phỉ Công ty Sở hữu trí tuệ đại diện 39 109-2007/CCĐD x x

98 Bùi Thị Anh Bắc        Công ty TNHH Một thành viên Kim Bắc Việt 132 110-2007/CCĐD x x

99 Cao Khánh Thu Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 21 111-2007/CCĐD x x

100 Lã Hồng Phương Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 21 112-2007/CCĐD x x

101 Trần Thị Hồng Vân               Công ty TNHH Banca 10 113-2007/CCĐD x x

102 Phạm Hồng Nhung Công ty TNHH Banca 10 114-2007/CCĐD x x

103 Nguyễn Trọng Tú Công ty TNHH Luật sở hữu trí tuệ Investip 340 115-2007/CCĐD x x

104 Diệp Thị Hoài Nam Công ty Luật hợp danh YKVN 52 118-2007/CCĐD x x

105 Nguyễn Thị Minh Thu Công ty Luật hợp danh YKVN 52 119-2007/CCĐD x x

106 Nguyễn Như Hiếu Văn phòng Luật sư Diệp-Nguyễn và cộng sự 92 120-2007/CCĐD x x

107 Bùi Văn Hôm Công ty TNHH SHTT APTA & Đồng sự 255 121-2007/CCĐD x x

108 Lê Trí Dũng Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Á Đông 78 122-2007/CCĐD x x

109 Nguyễn Thị Bích Thuỷ Công ty TNHH Tư vấn SHTT Việt 69 123-2007/CCĐD x x

110 Đỗ Thu Hường Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và SHTT Hoàng Phi 192 124-2007/CCĐD x x
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111 Phạm Thị Ngọc Dung Công ty Luật TNHH Quốc tế BMVN 139 125-2007/CCĐD x x

112 Trần Thị Trinh Công ty TNHH DCD và cộng sự 304 126-2007/CCĐD x x

113 Nguyễn Thị Hồng Linh Công ty Luật TNHH LINK & PARTNERS 216 127-2007/CCĐD x x

114 Võ Thị Minh Tâm Công ty TNHH Võ Trần 031 128-2007/CCĐD x x

115 Nguyễn Thị Bảo Hằng Công ty TNHH HOAMI 245 129-2007/CCĐD x x

116 Nguyễn Thị Quỳnh Công ty Luật TNHH Winco 112 131-2007/CCĐD x x

117 Lê Thục Hiền Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ tầm nhìn mới 51 132-2007/CCĐD x x

118 Trần Thị Kiều Hoa Công ty Luật TNHH Quốc tế BMVN 139 133-2007/CCĐD x x

119 Trương Bích Huệ Văn phòng Luật sư Tân Hà 53 134-2007/CCĐD x x

120 Phạm Vũ Khánh Toàn Công ty Luật TNHH Phạm Và Liên danh 05 135-2007/CCĐD x x

121 Dương Tử  Giang Công ty Luật TNHH Phạm Và Liên danh 05 136-2007/CCĐD x x

122 Nguyễn Xuân Thu Công ty Luật TNHH Phạm Và Liên danh 05 137-2007/CCĐD x x

123 Đỗ Chính Đại Công ty Luật TNHH Dentons Luật Việt 287 139-2007/CCĐD x x

124 Vũ Thị Nguyệt Nga Công ty TNHH Tư vấn HDS 263 140-2007/CCĐD x x

125 Phạm Thị Phương Công ty Luật TNHH Phạm Và Liên danh 05 141-2007/CCĐD x x

126 Thiều Hải Yến Công ty Cổ phần Tư vấn Trung Thực 60 142-2007/CCĐD x x
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127 Nguyễn Thị Mỹ Dung Công ty Luật TNHH Phạm Và Liên danh 05 143-2007/CCĐD x x

128 Nguyễn Thị Kim Oanh Công ty Luật TNHH Phạm Và Liên danh 05 144-2007/CCĐD x x

129 Phan Minh Hiền
Trung tâm Tư vấn quản trị tài sản trí tuệ và tài sản số 

Digiso
416 145-2007/CCĐD x x

130 Dương Thanh Thuỷ Công ty Luật TNHH Phạm Và Liên danh 05 148-2007/CCĐD x x

131 Nguyễn Anh Trà Công ty TNHH Tư vấn IPNG 222 149-2007/CCĐD x x

132 Phạm Thị Mỹ Dung Văn phòng Luật sư Phạm và Liên danh 05 150-2007/CCĐD x x

133 Trần Thị Thanh Thuỷ Công ty Luật TNHH Nhất Luật 155 151-2007/CCĐD x x

134 Nguyễn Thị Hồng Hải Công ty Luật TNHH ZC (Việt Nam) 201 152-2007/CCĐD x x

135 Trịnh Thị Mai Lan Công ty Luật TNHH T&G 158 153-2007/CCĐD x x

136 Trần Thị Hương Thảo Văn phòng Luật sư Thảo và Cộng sự 102 154-2007/CCĐD x x

137 Phạm Lan Hương Công ty Luật TNHH Phạm Và Liên danh 05 156-2007/CCĐD x x

138 Nguyễn Thị Mai Linh Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt Tâm và cộng sự 081 157-2007/CCĐD x x

139 Đặng Phượng Lệ Công ty Luật TNHH Phương Bắc và Đồng sự 136 158-2007/CCĐD x x

140 Nguyễn Tú Anh Công ty Luật TNHH T&G 158 159-2007/CCĐD x x

141 Hoàng Thị Thanh Huyền Công ty Luật TNHH SOLIS 235 160-2007/CCĐD x x

142 Bùi Kim Dung Công ty Luật TNHH DAZPRO 224 161-2007/CCĐD x x
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143 Phạm Thị Dung Văn phòng Luật sư Phạm và Liên danh 05 162-2007/CCĐD x x

144 Nguyễn Thị Hoa Văn phòng Luật sư Phạm và Liên danh 05 163-2007/CCĐD x x

145 Đỗ Thanh Thuỷ Công ty Luật TNHH ANT 219 164-2007/CCĐD x x

146 Lê Anh Dũng Công ty TNHH KEDA IP 212 165-2007/CCĐD x x

147 Phạm Khoa Văn Công ty Luật TNHH Phạm Và Liên danh 005 166-2007/CCĐD x x

148 Nguyễn Thanh Quang Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Mặt trời mới 277 167-2007/CCĐD x x

149 Nguyễn Phạm Minh Công ty Luật TNHH Phạm Và Liên danh 05 168-2007/CCĐD x x

150 Trần Bình Công ty Luật TNHH Phạm Và Liên danh 05 169-2007/CCĐD x x

151 Nguyễn Hoàng Tuấn Công ty Luật TNHH Phạm Và Liên danh 05 170-2007/CCĐD x x

152 Hoàng Yến Công ty TNHH Tư vấn SHTT Việt 69 171-2007/CCĐD x x

153 Bùi Minh Tâm Công ty Luật TNHH Legos 303 172-2007/CCĐD x x

154 Phạm Đại Lợi Công ty TNHH World IP Link 387 173-2007/CCĐD x x

155 Nguyễn Văn Điệp Công ty Luật TNHH Phạm Và Liên danh 05 174-2007/CCĐD x x

156 Nguyễn Thành Long Văn phòng Luật sư Long Nguyễn 214 176-2007/CCĐD x x

157 Nguyễn Trường An Công ty Luật TNHH Phạm Và Liên danh 05 177-2007/CCĐD x x

158 Nguyễn Văn Tráng Công ty Luật TNHH Phạm Và Liên danh 05 178-2007/CCĐD x x
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159 Phạm Mạnh Nam Công ty Luật TNHH Phạm Và Liên danh 05 179-2007/CCĐD x x

160 Vũ Mạnh Hùng Công ty TNHH Vũ Gia và Cộng sự 135 180-2007/CCĐD x x

161 Nguyễn Đức Long Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trí Việt và cộng sự 77 181-2007/CCĐD x x

162 Nguyễn Hùng Công ty TNHH Vintell sáng chế và thương hiệu 110 182-2007/CCĐD x x

163 Lê Ngọc Sơn Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và SHTT Oceanlaw 106 183-2007/CCĐD x x

164 Lưu Mai Chi Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ bước tiến mới 87 184-2007/CCĐD x x

165 Bùi Thị Kim Oanh Công ty TNHH Vĩnh Đạt 36 185-2007/CCĐD x x

166 Nguyễn Thị Lan Hương Công ty TNHH Tư vấn thương mại châu Á mới 043 186-2007/CCĐD x x

167 Lê Xuân Thảo Công ty Luật TNHH Invenmark 302 188-2007/CCĐD x x

168 Lê Đăng Thọ Công ty TNHH SHTT Việt Nam IP 238 189-2007/CCĐD x x

169 Chu Văn Quyến Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ INVENTIO 204 190-2007/CCĐD x x

170 Nguyễn Thị Hương Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VINA.IP 369 191-2007/CCĐD x x

171 Đào Anh Tuấn Công ty Luật TNHH Phạm Và Liên danh 005 192-2007/CCĐD x x

172 Nguyễn Văn Viễn Trung tâm Tư vấn sở hữu trí tuệ và đầu tư 019 193-2007/CCĐD x x

173 Nguyễn Vũ Nam Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 017 194-2007/CCĐD x x

174 Nguyễn Thị Xuyến Công ty TNHH Nguyễn Gia Sài Gòn 169 195-2007/CCĐD x x
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175 Nguyễn Anh Tuấn Công ty Luật TNHH Bizconsult 109 196-2007/CCĐD x x

176 Lê Hoài Dương Công ty TNHH Lê & Lê 015 197-2007/CCĐD x x

177 Nguyễn Hồng Ánh Công ty TNHH Lê & Lê 015 198-2007/CCĐD x x

178 Bùi Thị Ngọc HIền Công ty Cổ phần FAS INVEST 251 199-2007/CCĐD x x

179 Võ Minh Trí Công ty Luật TNHH Tư Luật 217 200-2007/CCĐD x x

180 Đoàn Thị Hải Ninh Công ty Cổ phần FAS INVEST 251 201-2007/CCĐD x x

181 Trần Việt Cường Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 027 202-2007/CCĐD x x

182 Lê Tùng Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 027 203-2007/CCĐD x x

183 Hoàng Thị Thịnh Công ty Luật TNHH Tư vấn Hoàng Minh 176 204-2007/CCĐD x x

184 Nguyễn Thị Yến Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ A2Z 459 205-2007/CCĐD x x

185 Hồ Vĩnh Thịnh Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 157 206-2007/CCĐD x x

186
Nguyễn Đức Thản (đã 

mất)                  
Công ty TNHH Trường Xuân 023 207-2007/CCĐD x x

187 Lê Tư Công ty TNHH Dịch vụ SHTT DREWMARKS 196 208-2007/CCĐD x x

188 Nguyễn Anh Ngọc Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP 02 209-2007/CCĐD x x

189 Tô Xuân Tuyến                       
Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn chuyển giao 

công nghệ và Đầu tư
07 210-2007/CCĐD x x

190 Nguyễn Đức Xuân Công ty TNHH Trường Xuân 23 211-2007/CCĐD x x
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191 Lê Quang Vinh Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Bross và cộng sự 93 212-2007/CCĐD x x

192 Đặng Thị Hồng Thuý Công ty TNHH Quốc tế D&N 09 213-2007/CCĐD x x

193 Đặng Thị Tố Hằng Công ty TNHH Quốc tế D&N 09 214-2007/CCĐD x x

194 Đinh Nhật Quang Công ty Luật TNHH Một thành viên LEADCO 034 216-2007/CCĐD x x

195 Đỗ Quang Hưng Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 17 217-2007/CCĐD x x

196 Nguyễn Thị Hậu Sinh Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 17 218-2007/CCĐD x x

197 Vũ Thị Hồng Yến Công ty Luật TNHH Rouse Việt Nam 262 219-2007/CCĐD x x

198 Nguyễn Trần Tuyên Công ty Luật TNHH ELITE 162 220-2007/CCĐD x x

199 Nguyễn Nguyệt Dung Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 17 221-2007/CCĐD x x

200 Lê Thị Kim Dung Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 17 222-2007/CCĐD x x

201 Phạm Nghiêm Xuân Bắc Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 17 223-2007/CCĐD x x

202 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh Văn phòng Luật sư A.R.I.K.A 94 224-2007/CCĐD x x

203 Trần Thị Việt Hà Văn phòng Luật sư ROYAL 154 225-2007/CCĐD x x

204 Đỗ Thị Thu Hà Công ty Luật TNHH Việt An 083 226-2007/CCĐD x x

205 Đỗ Hoài Nam Công ty TNHH Hùng Sơn và Cộng sự 184 228-2007/CCĐD x x

206 Phan Thị Thuý Quỳnh Công ty Cổ phần 2NG và Cộng sự 101 229-2007/CCĐD x x
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207 Đỗ Thị Thu Nga Công ty Luật TNHH Giải Pháp Việt 207 230-2007/CCĐD x x

208 Nguyễn Trung Thành Công ty TNHH Công nghệ NhoNho 284 231-2007/CCĐD x x

209 Nguyễn Thùy Dương Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ A&Z 230 233-2007/CCĐD x x

210 Trần Thị Ngọc Thoa DNTN Dịch vụ thương mại và SHCN Song Ngọc 011 234-2007/CCĐD x x

211 Nguyễn Viết Tuấn Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ Alpha 024 235-2007/CCĐD x x

212 Nguyễn Thành Nguyên Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ Alpha 024 236-2007/CCĐD x x

213 Nguyễn Thị Minh Đức Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ Alpha 024 237-2007/CCĐD x x

214 Trần Quang Phương                   Công ty TNHH SHTT Trần & Trần 173 238-2007/CCĐD x x

215 Lê Thị Hồng Tuyến Công ty TNHH Tư vấn IPATH 239 01-2008/CCĐD x x

216 Đỗ Nguyễn Hiệp Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng 133 01-2010/CCĐD x x

217 Bùi Ngọc Dương Công ty TNHH Dương và Đồng sự 140 03-2010/CCĐD x x

218 Kiều Tràng Hoài Nam Công ty TNHH Đại Tín và Liên danh 105 04-2010/CCĐD x x

219 Hoàng Thị Lệ Hằng Công ty TNHH SHTT NTT 215 05-2010/CCĐD x x

220 Đỗ Đô Thành Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ D&N 009 07-2010/CCĐD x x

221 Nguyễn Thị Hồng Anh Công ty Luật TNHH Tư vấn quốc tế 107 08-2010/CCĐD x x

222 Đặng Thế Đức Công ty Luật TNHH Tư vấn quốc tế 107 09-2010/CCĐD x x
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223 Nguyễn Thị Nhân Hậu Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ S&O 198 10-2010/CCĐD x x

224 Nguyễn Thị Lãm Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 017 11-2010/CCĐD x x

225 Phạm Thị Thanh Hiền Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao Bắc Đẩu 115 13-2010/CCĐD x x

226 Ninh Thị Thanh Thuỷ Công ty Luật TNHH Quốc tế BMVN 139 14-2010/CCĐD x x

227 Trần Thị Hải Hà Công ty Luật TNHH HH & Partners 360 15-2010/CCĐD x x

228 Đinh Thị Minh Loan Công ty TNHH Luật Thăng Long 137 16-2010/CCĐD x x

229 Nguyễn Thanh Mai Công ty Luật TNHH Phạm Và Liên danh 005 18-2010/CCĐD x x

230 Vũ Thị Hồng Nhung Công ty TNHH SHTT WITIP Việt Nam 183 22-2010/CCĐD x x

231 Phạm Thị Nga Công ty TNHH SHARETOLINK Việt Nam 165 24-2010/CCĐD x x

232 Phan Thanh Hoàng Minh Công ty TNHH dịch vụ địa diện SHCN Minh Anh 126 25-2010/CCĐD x x

233 Đặng Hoàng Dũng Công ty Luật TNHH Thương mại - Đầu tư 124 27-2010/CCĐD x x

234 Lê Thị Hòa An Công ty TNHH Quản trị tài sản trí tuệ Vihabrand 271 28-2010/CCĐD x x

235 Đào Thị Thu Hằng Công ty TNHH Tư vấn đầu tư AI IP 295 29-2010/CCĐD x x

236 Đỗ Thị Tuệ Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao Bắc Đẩu 115 30-2010/CCĐD x x

237 Nguyễn Hữu Phú Văn phòng Luật sư Bạch Minh 123 31-2010/CCĐD x x

238 Lê Thị Thu Hương Công ty Luật TNHH T2H 253 32-2010/CCĐD x x
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239 Lê Thị Lan Hương Công ty Luật TNHH PTVN 202 33-2010/CCĐD x x

240 Dương Thị Thanh Bình Công ty TNHH GK & ASSOCIATES 197 34-2010/CCĐD x x

241 Trịnh Ngọc Diệp Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 017 01-2011/CCĐD x x

242 Đỗ Văn Uân Công ty TNHH MASTERBRAND 143 01-2012/CCĐD x x

243 Nguyễn Tiến Tạo Công ty Luật TNHH Smartlaw 122 02-2012/CCĐD x x

244 Đào Thúy Hoàn Công ty Cổ phần Tư vấn Enco 141 03-2012/CCĐD x x

245 Vũ Thành Công Công ty TNHH Quốc tế Trustlaw 127 04-2012/CCĐD x x

246 Phạm Thanh Tuấn Công ty Luật TNHH Việt In 145 05-2012/CCĐD x x

247 Lê Xuân Lộc Công ty Luật TNHH T&G 158 06-2012/CCĐD x x

248 Trần Thị Tám Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 180 07-2012/CCĐD x x

249 Trần Tất Thắng Văn phòng Luật sư Phạm và Liên danh 005 08-2012/CCĐD x x

250 Trần Mạnh Hùng Công ty Luật TNHH Quốc tế BMVN 139 09-2012/CCĐD x x

251 Nguyễn Thị Vân Hà Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ IPT 228 10-2012/CCĐD x x

252 Nguyễn Tuấn Khang Công ty TNHH Nhãn hiệu và Sáng chế Việt Nam 152 11-2012/CCĐD x x

253 Vũ Thị Yến Công ty TNHH SHTT Winip và Cộng sự 249 12-2012/CCĐD x x

254 Nguyễn Văn Hải Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 174 13-2012/CCĐD x x
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255 Phạm Hoàng Yến Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp S&O 198 14-2012/CCĐD x x

256 Khúc Dương Thọ Công ty TNHH Dương và Đồng sự 140 15-2012/CCĐD x x

257 Trần Trung Kiên Công ty cổ phần Tư vấn S&B 91 16-2012/CCĐD x x

258 Nguyễn Ngọc Phát Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông Dương 209 17-2012/CCĐD x x

259 Nguyễn Bùi Anh Tuấn Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và SHTT Rachel 243 18-2012/CCĐD x x

260 Hoàng Thị Bích Ngọc Công ty TNHH JC One Team (Mã: HNi-001) 464 20-2012/CCĐD x x

261 Võ Duy Tuyến Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 144 21-2012/CCĐD x x

262 Đoàn Thu Hồng Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ Big5 234 22-2012/CCĐD x x

263 Bùi Thảo Lê Công ty TNHH SHTT DKAL Việt Nam 241 23-2012/CCĐD x x

264 Nguyễn Duy Thơ Công ty TNHH LSHTT Đông Dương 209 24-2012/CCĐD x x

265 Hà Hoàng Lê Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Brandlink 119 25-2012/CCĐD x x

266 Nguyễn Thị Trang Công ty Luật TNHH Helio 415 26-2012/CCĐD x x

267 Nguyễn Thị Hoa Công ty Luật TNHH Liên Việt 210 27-2012/CCĐD x x

268 Nguyễn Vũ Quân Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ Kenfox 125 28-2012/CCĐD x x

269 Lê Xuân Tiến Trung Công ty TNHH T&T Invenmark SHTT Quốc tế 186 29-2012/CCĐD x x

270 Lê Xuân Trường Công ty TNHH SHTT INNETCO-Hoàng Phúc 191 30-2012/CCĐD x x
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271 Phan Quốc Nguyên Trung tâm Chuyển giao Tri thức và Hỗ trợ khởi nghiệp 462  31-2012/CCĐD x x

272 Trần Thị Cẩm Giang Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn Q&A 159 32-2012/CCĐD x x

273 Nguyễn Thị Nhật Nguyệt
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN ĐẦU 

TƯ VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ VND
478 33-2012/CCĐD x x

274 Vũ Thị Hải Vân Công ty Luật TNHH Quốc tế ICT 258 34-2012/CCĐD x x

275 Nguyễn Thị Như Hoa Văn phòng Luật sư Vĩnh Phát và Liên danh 142 35-2012/CCĐD x x

276 Nguyễn Thị Thu Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ 003 36-2012/CCĐD x x

277 Chu Lê Quyên Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ INVENTIO 204 37-2012/CCĐD x x

278 Lê Thị Nam Giang Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AGL 190 38-2012/CCĐD x x

279 Nguyễn Thị Thúy  Hằng Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 029 01-2013/CCĐD x x

280 Nguyễn Thị Thu Hà Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 017 01-2014/CCĐD x x

281 Nguyễn Thị Tuyết Mai
Công ty TNHH Tư vấn và Dịch vụ sở hữu trí tuệ Asia 

Pacific
306 02-2014/CCĐD x x

282 Nguyễn Thị Hải Yến Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ GREENIP 227 01-2017/CCĐD x x

283 Nguyễn Ngọc Hà Công ty TNHH Ipcells & Cộng sự 248 02-2017/CCĐD x x

284 Đào Phương Hạnh Công ty TNHH Tư vấn Aliatlegal 50 03-2017/CCĐD x x

285 Trần Nam Long Công ty TNHH SHTT Việt Á 218 04-2017/CCĐD x x

286 Trần Đức Hà
Công ty TNHH Tư vấn công nghệ và Sở hữu trí tuệ IP 

GROUP 
279 06-2017/CCĐD x x
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287
Nguyễn Thị Phương 

Thảo
Công ty Luật Hợp danh bản quyền Quốc tế 231 07-2017/CCĐD x x

288 Lương Thị Yến Công ty TNHH Phát triển tài sản trí tuệ Việt 179 09-2017/CCĐD x x

289 Lê Tú Mai Công ty Luật TNHH TMG 286 10-2017/CCĐD x x

290 Trần Mạnh Điệp Công ty TNHH SHTT M.I.T 225 11-2017/CCĐD x x

291 Nguyễn Ngọc Thanh Công ty TNHH BUD & PRAIRIE 296 12-2017/CCĐD x x

292 Dương Thị Vân Anh Công ty Luật TNHH VIETTHINK 206 13-2017/CCĐD x x

293 Hoàng Thị Ngọc Mai
CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ VNNA & 

ASSOCIATES
294 14-2017/CCĐD x x

294 Vũ Thị Huyền Công ty TNHH Tư vấn THB 242 17-2017/CCĐD x x

295 Nguyễn Hương Giang Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 017 01-2018/CCĐD x x

296 Bùi Khánh Hằng Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và SHTT INTERFIVE 237 02-2018/CCĐD x x

297 Nguyễn Thị Lê Na Công ty Cổ phần SHCN INVESTIP 002 03-2018/CCĐD x x

298 Hà Thị Phương Thảo Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và SHTT INTERFIVE 237 04-2018/CCĐD x x

299 Nguyễn Thùy Linh Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KASS Việt Nam 275 05-2018/CCĐD x x

300 Cao Hồng Giang Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ TRUSTIP 293 07-2018/CCĐD x x

301 Nguyễn Thị Lan Anh Công ty Luật TNHH Khôi Ngọc 259 01-2020/CCĐD x x

302 Lê Phan Lương Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ INVENTIO 204 02-2020/CCĐD x x
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303 Lê Phương Thảo Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 054 03-2020/CCĐD x x

304 Nguyễn Quang Hiếu Công ty TNHH LEGIUP 280 04-2020/CCĐD x x

305 Nguyễn Trần Hùng Công ty Luật TNHH ZILHN (Việt Nam) 268 05-2020/CCĐD x x

306 Đỗ Bá Thích Công ty TNHH Tư vấn A&S 172 06-2020/CCĐD x x

307 Kim Thị Thu Công ty Luật TNHH T&G 158 08-2020/CCĐD x Không

308 Bùi Thị Lệ Hằng Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Sethaco 265 07-2020/CCĐD x x

309 Hồ Thị Kiều Thanh Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật & Cộng sự 247 09-2020/CCĐD x x

310 Khưu Thanh Tâm Công ty Luật TNHH Giải pháp Việt 207 10-2020/CCĐD x x

311 Trương Thị Dạ Thảo Công ty Cổ phần PHANLAW VIETNAM 163 11-2020/CCĐD x x

312 Phan Thiên Trí Công ty Luật TNHH YBS 392 12-2020/CCĐD x x

313 Dương Việt Đức Công ty Luật TNHH IP Max 121 13-2020/CCĐD x x

314 Đinh Thị Thương Công ty TNHH BMAX GROUP 283 15-2020/CCĐD x x

315 Nguyễn Thị Thanh Trúc Công ty TNHH Luật Sở hữu trí tuệ Điểm tựa vàng 299 16-2020/CCĐD x x

316 Đỗ Tuyết Nhung Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP 002 17-2020/CCĐD x x

317 Trần Thị Hường Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP 002 18-2020/CCĐD x x

318 Nguyễn Thị Hạnh Lê Công ty Luật TNHH AGL 281 19-2020/CCĐD x x
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319 Đậu Thị Đức Sáu Văn phòng Luật sư D và T 278 20-2020/CCĐD x x

320 Nguyễn Thị Diệu Linh Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ANLIS Việt Nam 260 21-2020/CCĐD x x

321 Trương Quốc Việt Công ty TNHH Khang Luật 267 22-2020/CCĐD x x

322 Trần Diệu Linh Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 017 23-2020/CCĐD x x

323 Nguyễn Thị Thoa Công ty Cổ phần Tư vấn BIGPRO 288 24-2020/CCĐD x x

324 Nguyễn Thị Thanh Bình Công ty Luật TNHH T&G 158 27-2020/CCĐD x Không

325 Nguyễn Thị Hoàng Phúc Công ty Luật TNHH Nexlink 352 28-2020/CCĐD x x

326 Đỗ Trần Duy Cường Công ty Luật hợp danh Bản quyền quốc tế 231 29-2020/CCĐD x x

327 Đỗ Ngọc Yến Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 017 30-2020/CCĐD x x

328 Nguyễn Hà Ly Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 017 31-2020/CCĐD x x

329 Trịnh Thị Mai Nga Công ty Luật TNHH WINLAW 272 32-2020/CCĐD x x

330 Lê Vũ Lâm Công ty TNHH Dịch thuật sáng chế PROINVEN 270 33-2020/CCĐD x x

331 Vũ Thị Hương Giang Công ty Luật TNHH T&G 158 34-2020/CCĐD x Không

332 Nguyễn Thanh Tú Công ty TNHH Phương Nam Phong 365 35-2020/CCĐD x x

333 Vương Thị Minh Hằng Công ty TNHH IPVC 213 37-2020/CCĐD x x

334 Đoàn Thị Định Công ty TNHH Trường Xuân 023 04-2021/CCĐD x x
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335 Vũ Hạnh Trâm Anh Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 157 05-2021/CCĐD x x

336 Nguyễn Duy Khánh Công ty Luật TNHH Rouse Việt Nam 262 06-2021/CCĐD x x

337 Trần Dịu My Công ty Luật TNHH Tư vấn pháp luật quốc gia Việt Nam 335 02/2023-CCĐD x x

338 Đỗ Văn Khánh Công ty Luật TNHH một thành viên K&C Century 388 03/2023-CCĐD x x

339 Lê Duy Khang CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DEDICA 467 04/2023-CCĐD x x

340 Lê Lý Quang Thịnh Công ty Luật TNHH AN 319 05/2023-CCĐD x x

341 Nguyễn Đình Nghĩa Công ty Luật TNHH Standard 315 06/2023-CCĐD x x

342 Dương Văn Công Văn phòng Luật sư Dương Công 312 07/2023-CCĐD x x

343 Nguyễn Hữu Tiếng Công ty Luật TNHH Danh Tiếng 339 09/2023-CCĐD x x

344 Nguyễn Tiến Đạt Công ty Luật TNHH Azlaw Việt Nam 331 10/2023-CCĐD x x

345 Đàm Thùy Dương Công ty Luật TNHH Tuệ Thành 310 11/2023-CCĐD x x

346 Nguyễn Đức Tĩnh Công ty Luật TNHH TTP Bengoshi 327 12/2023-CCĐD x x

347 Đoàn Minh Đức CÔNG TY LUẬT TNHH HDS 475 13/2023-CCĐD x x

348 Bùi Thị Bích Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WEFLY 314 14/2023-CCĐD x x

349 Nguyễn Hương Quỳnh Công ty Luật TNHH Kim Mã 308 15/2023-CCĐD x x

350 Phạm Thị Phương Anh Công ty Luật TNHH POCO 334 16/2023-CCĐD x x
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351 Phạm Thị Nhung Công ty TNHH Luật AMS 332 17/2023-CCĐD x x

352 Hồ Trần Hưng Công ty TNHH Anh Quân Juris Doctor 323 18/2023-CCĐD x x

353 Trần Thị Ngọc Diệp Công ty TNHH Tư vấn An Định 451 19/2023-CCĐD x x

354 Lưu Thị Hằng Hoa Công ty Luật TNHH Thành Phong 432 20/2023-CCĐD x x

355 Huỳnh Thanh Thịnh CÔNG TY LUẬT TNHH HERMAN, HENRY & DOMINIC 341 21/2023-CCĐD x x

356 Phạm Đình Tú Công ty TNHH Tư vấn Dương Trí 313 22/2023-CCĐD x x

357 Nguyễn Hoàng Hải Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông Dương 209 23/2023-CCĐD x x

358 Nguyễn Thị Giang Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ TAGA 311 24/2023-CCĐD x x

359 Nguyễn Văn Trung Công ty Luật TNHH Trí Minh 336 25/2023-CCĐD x x

360 Phạm Thị Kim Oanh Công ty TNHH Giải pháp doanh nghiệp Hà Luật 356 26/2023-CCĐD x x

361
Nguyễn Thị Thanh 

Hương
Công ty Luật TNHH HH Partners 321 27/2023-CCĐD x x

362 Vũ Duy Nam Công ty Luật TNHH MTV Kim Ngọc 409 28/2023-CCĐD x x

363 Hoàng Anh Sơn Văn phòng Luật sư Hoàng Anh Sơn 325 29/2023-CCĐD x x

364 Phạm Minh Tuấn Công ty TNHH Kinh Bắc và Cộng sự 338 30/2023-CCĐD x x

365 Nguyễn Thành Vinh Công ty Luật TNHH Nam Anh Interlegal 307 31/2023-CCĐD x x

366 Chu Thị Kim Huệ Công ty Luật hợp danh Thiên Thanh 414 32/2023-CCĐD x x
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367 Bùi Thị Hiền Công ty TNHH INPEC 309 34/2023-CCĐD x x

368 Lương Tuấn Anh Công ty TNHH Tư vấn và Dịch vụ Luật Tâm An 318 35/2023-CCĐD x x

369 Trần Thanh Phúc CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÚC LUẬT 466 36/2023-CCĐD x x

370 Tưởng Hữu Long
Công ty TNHH Đại diện sở hữu công nghiệp 

Quang Duy
374 37/2023-CCĐD x x

371 Vũ Ngọc Quang Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 157 38/2023-CCĐD x x

372 Nguyễn Thị Diệu Linh Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 157 39/2023-CCĐD x x

373 Nguyễn Phó Dũng Công ty Luật TNHH OPIC và Cộng sự 289 40/2023-CCĐD x x

374 Tạ Thị An Công ty Luật TNHH Starlaw 316 42/2023-CCĐD x x

375 Phạm Thị Thùy Dương Công ty Luật TNHH Tuệ Vinh APTLAW 328 43/2023-CCĐD x x

376 Đoàn Hải Đăng Công ty TNHH Tư vấn Luật THD 411 44/2023-CCĐD x x

377 Nguyễn Hoàn Thành Văn phòng luật sư Thành và Cộng sự 386 45/2023-CCĐD x x

378 Nhan Thị Mai Luyến Văn phòng Luật sư MDVN & Associate 436 46/2023-CCĐD x x

379 Phạm Quốc Khánh Công ty Luật TNHH Khánh An Phát 326 47/2023-CCĐD x x

380 Phạm Thị Kiều Hưng Công ty Luật TNHH FAMIK 329 49/2023-CCĐD x x

381 Nguyễn Văn Dương Công ty Luật TNHH Dương Gia 418 50/2023-CCĐD x x

382
Nguyễn Thị Thanh 

Phương
Công ty TNHH Khang Luật 267 53/2023-CCĐD x x
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383 Nguyễn Duy Khánh Công ty Luật TNHH LEGOS 303 55/2023-CCĐD x x

384 Lê Văn Quý Công ty Luật TNHH Lê Gia Việt 322 56/2023-CCĐD x x

385 Đoàn Tấn Đạt Công ty Luật TNHH Vĩnh Nhất 337 58/2023-CCĐD x x

386 Trần Thị Huyền Trân Công ty TNHH Pháp lý RIWAY 320 60/2023-CCĐD x x

387 Hà Huy Phong Công ty Luật TNHH INTECO 333 61/2023-CCĐD x x

388 Lê Bá Thành Công ty TNHH Hãng luật Thành Công 349 63/2023-CCĐD x x

389 Lê Minh Trường Công ty Luật TNHH Minh Khuê 226 64/2023-CCĐD x x

390 Lê Ngọc Bảo Trang Công ty TNHH Tư vấn Respect IP 442 65/2023-CCĐD x x

391 Phan Thị Tuyết Mai Công ty TNHH Anh Quân Juris Doctor 323 66/2023-CCĐD x x

392 Lương Thị Thu Hằng CÔNG TY LUẬT TNHH QUANG HUY VÀ CỘNG SỰ 476 67/2023-CCĐD x x

393 Phạm Thị Quỳnh Loan Công ty TNHH Tập đoàn quốc tế Maz 342 69/2023-CCĐD x x

394 Đặng Đình Ngọc Công ty TNHH Tập đoàn quốc tế Maz 342 70/2023-CCĐD x x

395 Đỗ Thủy Tiên Công ty Luật TNHH Triển Vọng 407 71/2023-CCĐD x x

396 Võ Đăng Phương Thảo Công ty Luật TNHH AGL 281 72/2023-CCĐD x x

397 Lê Vĩnh Ngọc Bảo Công ty Luật TNHH Inter Justice 362 73/2023-CCĐD x x

398 Nguyễn Tuệ Phương Công ty Luật TNHH Viet Mind 393 74/2023-CCĐD x x
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399 Lê Văn Thế Văn phòng Luật sư Bạch Minh 123 75/2023-CCĐD x x

400 Nguyễn Thị Ngọc Diệp Công ty TNHH Luật OS 344 76/2023-CCĐD x x

401 Lê Văn Huy Công ty Luật TNHH LeadConsult 108 77/2023-CCĐD x x

402 Đỗ Quang Hưng Công ty Luật TNHH Lawpro 348 78/2023-CCĐD x x

403 Nguyễn Thị Hoa Công ty Luật TNHH Penfield 364 79/2023-CCĐD x x

404 Trần Thị Mỹ Nhung Công ty Luật TNHH Luật sư quốc tế 104 80/2023-CCĐD x x

405 Nguyễn Bảo Trân Công ty TNHH World IP Link 387 81/2023-CCĐD x x

406 Mai Thị Lệ Quyến Công ty Luật TNHH Finch Law 353 82/2023-CCĐD x x

407 Nguyễn Đăng Duẩn Công ty Luật TNHH Citad Legal 366 84/2023-CCĐD x x

408 Đào Văn Thắng Công ty Luật TNHH Dazpro 224 85/2023-CCĐD x x

409 Hoàng Văn Thạch Công ty Luật TNHH MTV Hà Dương 358 86/2023-CCĐD x x

410 Tô Hoàng Phúc Công ty Luật TNHH VT Law 346 91/2023-CCĐD x x

411 Đoàn Công Nữ Hạnh Công ty Luật TNHH DCNH Law 379 98/2023-CCĐD x x

412 Nguyễn Ngọc Phú Công ty Luật TNHH Ngọc Phú 343 99/2023-CCĐD x x

413 Nguyễn Văn Doanh Công ty TNHH Potekyu Law Express 345 101/2023-CCĐD x x

414 Nguyễn Tư Thúc Công ty Luật TNHH sở hữu trí tuệ Thúc 413 102/2023-CCĐD x x
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415 Hà Nam Trung Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công nghệ Tuệ Phong 266 01/2024-CCĐD x x

416 Bùi Công Dũng Công ty Luật TNHH Đông Nghĩa 347 03/2024-CCĐD x x

417 Trương Văn Toàn Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ IPFlame 264 04/2024-CCĐD x x

418 Phạm Thị Thoa Công ty Luật TNHH Apolat Legal 276 05/2024-CCĐD x x

419 Trần Phan Hoài Phương Công ty Luật TNHH SAIGONMIND 350 06/2024-CCĐD x x

420 Nguyễn Hồng Hiếu Công ty Cổ phần Monday VietNam 324 08/2024-CCĐD x x

421 Đào Yến Hoa Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ IPFlame 264 09/2024-CCĐD x x

422 Lê Thị Thùy Dung Công ty TNHH Tư vấn Luật Lê Quỳnh 361 10/2024-CCĐD x x

423 Dương Hương Giang Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Interface 440 11/2024-CCĐD x x

424 Lê Thị Vi Vi Công ty TNHH Luật Thiên Di 382 12/2024-CCĐD x x

425 Đào Minh Châu Công ty TNHH Investpro và Cộng sự 018 14/2024-CCĐD x x

426 Dương Nữ Cẩm Tâm Công ty Luật TNHH Asoka 443 15/2024-CCĐD x x

427 Nguyễn Thành Tựu Công ty Luật TNHH Quốc tế Nguyễn và Cộng sự 355 16/2024-CCĐD x x

428 Lê Minh Thuận Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Anlis Việt Nam 260 18/2024-CCĐD x x

429 Hoàng Nguyễn Thùy Linh Công ty Luật TNHH LTH 383 19/2024-CCĐD x x

430 Trương Hồng Nhung Công ty Luật TNHH Ambys Hà Nội 072 20/2024-CCĐD x x
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431 Tạ Thị Kim Cúc Công ty Luật TNHH Ambys Hà Nội 072 21/2024-CCĐD x x

432 Phan Thị Bảo Ngọc Trung tâm Sở hữu trí tuệ và Nghiên cứu phát triển 399 22/2024-CCĐD x x

433 Đinh Thị Huế Công ty TNHH Giải pháp thương hiệu và SHTT Á Âu 351 25/2024-CCĐD x x

434 Tô Hồng Dung Công ty Luật TNHH Inter Justice 362 26/2024-CCĐD x x

435 Ngô Quang Xuân Công ty Luật TNHH Một thành viên Depros 359 27/2024-CCĐD x x

436 Mai Đức Lợi Công ty TNHH The Classlib 390 30/2024-CCĐD x x

437 Nguyễn Thị Diễm Công ty TNHH Luật Aliat 050 32/2024-CCĐD x x

438 Nguyễn Thị Lệ Kiều Công ty Luật TNHH Kiều An và Cộng sự 453 33/2024-CCĐD x x

439 Đinh Đồng Vang CÔNG TY LUẬT TNHH IPPC 474 34/2024-CCĐD x x

440 Nguyễn Hoàng Mỹ Hạnh Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 157 36/2024-CCĐD x x

441 Lê Quang Minh Công ty Cổ phần Icheck 305 42/2024-CCĐD x x

442 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ IPRET 402 43/2024-CCĐD x x

443 Nguyễn Trần Hải Đăng Công ty TNHH Tư vấn NYVN 257 44/2024-CCĐD x x

444 Nguyễn Xuân Thọ Công ty Luật TNHH một thành viên Tri Thức Vàng 394 45/2024-CCĐD x x

445 Hoàng Xuân Quang Công ty Luật TNHH KCF 371 47/2024-CCĐD x x

446 Triệu Văn Hiếu Công ty Luật TNHH ICL 381 48/2024-CCĐD x x
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447 Võ Chí Dũng Công ty Luật TNHH Quốc tế BMVN 139 50/2024-CCĐD x Không

448 Tô Hồng Đức Công ty Luật TNHH LHD 146 51/2024-CCĐD x x

449 Lê Việt Dũng Công ty Luật TNHH Vũ Lê 398 52/2024-CCĐD x x

450 Nguyễn Mai Hương Công ty Luật TNHH Nhất An 205 54/2024-CCĐD x x

451 Trần Thị Hương Giang Công ty Luật TNHH TTP Meilin 327 55/2024-CCĐD x x

452 Phạm Thị Phương Thảo Công ty TNHH Tư vấn Phùng Gia 457 59/2024-CCĐD x x

453 Hồ Thị Thùy Trang Công ty TNHH Nacilaw 194 61/2024-CCĐD x x

454 Trần Trọng Quí Công ty Luật TNHH CINTA 454 62/2024-CCĐD x x

455 Nguyễn Thị Nhung Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp Investip 002 63/2024-CCĐD x x

456 Hồ Thanh Thảo Công ty TNHH Luật HT và Cộng sự 373 64/2024-CCĐD x x

457 Hà Quang Phúc Công ty Luật TNHH Việt Phong 406 65/2024-CCĐD x x

458 Nguyễn Vũ Trâm Anh Văn phòng Luật sư Bách Niên 368 68/2024-CCĐD x x

459 Đặng Thị Thùy Linh CÔNG TY LUẬT TNHH LNT & THÀNH VIÊN 170 70/2024-CCĐD x x

460 Tống Minh Hữu Công ty Luật TNHH Vinbross 412 73/2024-CCĐD x x

461 Hoàng Vân Anh Công ty Luật TNHH Rouse Việt Nam 262 74/2024-CCĐD x không

462 Nguyễn Thị Trang Công ty Luật TNHH Rouse Việt Nam 262 75/2024-CCĐD x không
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463 Nguyễn Thị Thu Hà Công ty Luật TNHH Rouse Việt Nam 262 76/2024-CCĐD x Không

464 Nguyễn Thị Phong Lan Công ty Luật TNHH Intelico - Hà Nội 375 77/2024-CCĐD x x

465 Vũ Thị Ngọc Nhung
Công ty TNHH Tư vấn luật sở hữu 

trí tuệ Winter 

430 78/2024-CCĐD x x

466 Nguyễn Thị Hướng Công ty Luật TNHH Nguyễn Hướng và Cộng sự 405 79/2024-CCĐD x x

467 Phùng Quang Cường Công ty TNHH Viet - Pro Consultant 150 80/2024-CCĐD x x

468 Nguyễn Anh Minh Công ty TNHH Viet - Pro Consultant 150 81/2024-CCĐD x x

469 Nguyễn Văn Việt CÔNG TY LUẬT TNHH VIKO VÀ CỘNG SỰ 472 82/2024-CCĐD x x

470 Tạ Thị Như Quỳnh Công ty TNHH Tư vấn Louis & Partners 434 83/2024-CCĐD x x

471 Nguyễn Lan Nhi Công ty Cổ phần sở hữu trí tuệ March 372 85/2024-CCĐD x x

472 Nguyễn Thị Huế Công ty Luật TNHH MINA 423 86/2024-CCĐD x x

473 Nguyễn Hòa Thuận Công ty Luật TNHH một thành viên Thuận Nguyễn 397 88/2024-CCĐD x x

474 Trần Thị Hiền Công ty Luật TNHH Tư vấn pháp lý LAVN 396 89/2024-CCĐD x x

475 Cao Đăng Duy Công ty Luật TNHH RAJAH & TANN LCT 376 91/2024-CCĐD x x

476 Ngô Thị Thanh Xuân Công ty Luật TNHH Sao Thiên Bình 378 92/2024-CCĐD x x

477 Dương Trung Hiếu Văn phòng Luật sư HIEU IP 367 93/2024-CCĐD x x

478 Nguyễn Thị Ngân Công ty TNHH Trust Legal Việt Nam 433 95/2024-CCĐD x x
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479 Nguyễn Thị Tuyết Nhung Công ty Luật TNHH Quốc tế BMVN 139 96/2024-CCĐD x x

480 Đoàn Công Nữ Hạnh Công ty Luật TNHH DCNH Law 379 98/2024-CCĐD x x

481 Trần Thị Huệ Công ty Luật TNHH Pasa Partners 377 99/2024-CCĐD x x

482 Nguyễn Thị Ngọc Ái Công ty TNHH Đầu tư phát triển DP Việt Nam 401 100/2024-CCĐD x x

483 Nguyễn Thu Nga Công ty Luật TNHH Revis 385 104/2024-CCĐD x x

484 Nguyễn Thị Hồng Ngân Công ty Luật TNHH Tâm Chung 391 105/2024-CCĐD x x

485 Trần Ngọc Hoàng Anh Công ty Luật TNHH Hy An 444 106/2024-CCĐD x x

486 Lê Tiến Mạnh Công ty TNHH Phát triển ANBB 410 107/2024-CCĐD x x

487 Nguyễn Thị Thu Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Anlis Việt Nam 260 108/2024-CCĐD x x

488 Trần Ngọc Thạch
Công ty Luật TNHH một thành viên Phương Đông 

Toàn Quốc
400 109/2024-CCĐD x x

489 Phan Văn Mười
CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM MỘT THÀNH VIÊN 

LONG GIANG
471 110/2024-CCĐD x x

490 Trần Nguyệt Minh Công ty Luật TNHH Dentons Luật Việt 287 112/2024-CCĐD x x

491 Trịnh Tùng Tâm Công ty Luật TNHH Phương Đông 103 113/2024-CCĐD x không

492 Phạm Quang Quyền Công ty Luật TNHH một thành viên LPD Việt Nam 404 114/2024-CCĐD x x

493 Nguyễn Văn Hiệp CÔNG TY LUẬT TNHH 1989 LAW 468 115/2024-CCĐD x x

494 Lê Thị Mai Công ty Luật TNHH Asagao 448 116/2024-CCĐD x x
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495 Lê Quỳnh Anh Công ty Luật TNHH Chân Tín Nghĩa 389 117/2024-CCĐD x x

496 Trần Thị Thu Thủy Công ty Luật TNHH Inter Justice 362 118/2024-CCĐD x x

497 Vũ Thái Hà Công ty Luật TNHH Youme 380 119/2024-CCĐD x x

498 Trương Minh Anh Công ty Luật TNHH Rouse Việt Nam 262 121/2024-CCĐD x không

499 Trương Thị Mỹ Anh Công ty Luật TNHH Rouse Việt Nam 262 122/2024-CCĐD x không

500 Ngô Thị Quỳnh Công ty Luật TNHH Rouse Việt Nam 262 123/2024-CCĐD x không

501 Nguyễn Khánh Ly Công ty Luật TNHH Rouse Việt Nam 262 124/2024-CCĐD x không

502 Đoàn Trung Hiếu VPLS Hỗ trợ và Phát triển cộng đồng Hà Nội 395 129/2024-CCĐD x x

503 Nguyễn Thị Thu Diệu Công ty TNHH Tư vấn Nexrise 384 130/2024-CCĐD x x

504 Phạm Thị Quỳnh Diệp Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu trí tuệ Interfive 237 132/2024-CCĐD x x

505 Phan Hồng Khai Minh Công ty TNHH Law Plus 460 133/2024-CCĐD x x

506 Phạm Thị Hải Vân Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Investran 354 134/2024-CCĐD x x

507 Nguyễn Ngọc Ly Công ty Luật TNHH Bizconsult 109 135/2024-CCĐD x không

508 Nguyễn Mạnh Thuật Công ty Luật TNHH Đông Nam Á 458 136/2024-CCĐD x x

509 Nguyễn Bình Minh
Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Công nghệ Cộng 

Lực
461 139/2024-CCĐD x x

510 Nguyễn Văn Thanh Công ty Luật TNHH Thái An 465 141/2024-CCĐD x x
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511 Trần Minh Tín Công ty Luật TNHH Danh Tiếng 339 142/2024-CCĐD x x

512 Lê Thị Xinh Công ty Luật TNHH AIACLAW 449  143/2024-CCĐD x x

513 Phan Đức Anh Công ty TNHH Vietlas 463 144/2024-CCĐD x x

514
Nguyễn Thị Mộng 

Thường
Công ty Luật TNHH Thịnh Hải 456 145/2024-CCĐD x x

515 Nguyễn Mạnh Cường Công ty Luật TNHH VG 441 146/2024-CCĐD x x

516 Trần Đại Phong Công ty Luật TNHH Asia Legal 426 147/2024-CCĐD x x

517 Nguyễn Thị Hạnh Phúc Công ty Luật TNHH Việt Kim 447 148/2024-CCĐD x x

518 Nông Thị Thơ Công ty Luật TNHH VITAM 422 149/2024-CCĐD x x

519 Hoàng Trọng Giáp Công ty TNHH Tư vấn luật Hoàng Sa 421 150/2024-CCĐD x x

520 Trịnh Hoàng Bình Công ty TNHH Tư vấn Luật Hoàng Hà 424 151/2024-CCĐD x x

521 Nguyễn Anh Văn Công ty Luật TNHH Nhân dân Việt Nam 419 152/2024-CCĐD x x

522 Nguyễn Thị Phương Anh Công ty Luật TNHH Anh Lê 446 153/2024-CCĐD x x

523 Vũ Ngọc Quỳnh Trang Công ty Luật TNHH Black & White 429 154/2024-CCĐD x x

524 Mai Thị Quỳnh Công ty Luật TNHH Suntrust 330 160/2024-CCĐD x x

525 Phan Thị Phương Thúy Công ty Luật TNHH NTB Legal 420 161/2024-CCĐD x x

526 Đặng Thị Hà Công ty Luật TNHH YBS 392 163/2024-CCĐD x x
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527 Thiều Quốc Bảo Công ty Luật TNHH Asklaw 427 164/2024-CCĐD x x

528 Lê Thị Thanh Tùng Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam IP 238 166/2024-CCĐD x x

529 Đồng Nam Đàn Công ty Luật TNHH Đồng Thắng 417 167/2024-CCĐD x x

530 Trần Thị Huyền Trang Công ty Luật TNHH Việt Anh 24H 431 168/2024-CCĐD x x

531 Đỗ Việt Cường Công ty Luật TNHH IMSIS 438 169/2024-CCĐD x x

532 Trà Thị Thu Thảo CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SURELAW 468 170/2024-CCĐD x x

533 Đinh Văn Tuyên CÔNG TY LUẬT TNHH MNB 477 171/2024-CCĐD x x

534 Phan Đăng Hữu Công ty Luật TNHH một thành viên An Khang 428 172/2024-CCĐD x x

535 Nghiêm Bá Giảng Công ty Luật TNHH Phong Đăng 437 174/2024-CCĐD x x

536 Bùi Thị Mỹ Khanh Công ty Luật TNHH Huy và các thành viên 455 178/2024-CCĐD x x

537 Nguyễn Tiến Hùng Văn phòng Luật sư Tiến Hùng 425 181/2024-CCĐD x x

538 Phạm Xuân Dương Công ty Luật TNHH Đại Việt 439 184/2024-CCĐD x x

539 Trần Thị Tâm Thanh
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN FERRANTE 

VIỆT NAM
473 02/2025-CCĐD x x

540 Nguyễn Trọng Hào
CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHÂN 

BẢN
480 06/2025-CCĐD x x

541 Lương Huy Hà CÔNG TY LUẬT TNHH LAWKEY 479 08/2025-CCĐD x x

542 Hà Thị Ngọc Công ty TNHH Trí tuệ Interbra 445 18/2025-CCĐD x x
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543 Bùi Thị Huyền Trang Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Sethaco 265 19/2025-CCĐD x x

544 Phạm Thị Quyên CÔNG TY LUẬT TNHH QINN - PARTNERS 470 21/2025-CCĐD x x

545 Trần Quang Huy
CÔNG TY CỔ PHẦN SỞ HỮU TRÍ TUỆ BROSS VÀ 

CỘNG SỰ
093

ĐNG-001/2025-

CCĐD
x không

Lưu ý: Nếu có sai lệch gì về thông tin của người được cấp Chứng chỉ (so với thông tin trong Chứng chỉ hành nghề được cấp), đề nghị liên hệ với phòng Pháp 

chế và Chính sách, điện thoại 024.38583069/1217 để được hỗ trợ.
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